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BỘ XÂY DỰNG 

TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY 

 

 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC 

ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM 

KỲ THI KTHP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023-2024 

Trình độ: ĐẠI HỌC; Ngày thi: 27/5/2024 

Môn: KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC - LÊNIN 

(Đáp án - thang điểm gồm 02 trang) 

 

Câu  Phần Nội dung 
Thang 

điểm 

1 

Lý 

thuyết 

Các nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị của hàng hoá 

(SV phân tích chi tiết tập trung các ý sau) 
 

Năng suất lao động: là năng lực sản xuất của người lao động, 

được tính bằng số lượng sản phẩm sản xuất ra trong một đơn 

vị thời gian hay số lượng thời gian hao phí để sản xuất ra một 

đơn vị sản phẩm. 

1,0đ 

Mức độ phức tạp của lao động được chia thành lao động giản 

đơn và lao động phức tạp.  

Lao động giản đơn là lao động không đòi hỏi có quá trình 

đào tạo một cách hệ thống, chuyên sâu về chuyên môn, kỹ 

năng, nghiệp vụ cũng có thể thao tác được.  

Lao động phức tạp là những lao động phải trải qua một quá 

trình đào tạo về kỹ năng, nghiệp vụ theo yêu cầu của những 

nghề nghiệp chuyên môn nhất định 

2,0đ 

Vận 

dụng 

Ngày nay, doanh nghiệp tập trung tăng cường đầu tư vào 

nhân tố: tăng năng suất lao động và phát triển lao động phức 

tạp. 

2,0đ 

 Tổng điểm câu 1 5,0đ 

2 

Lý 

thuyết 

Hai thuộc tính của hàng hoá sức lao động  

Giá trị hàng hoá sức lao động:  

- Giá trị của hàng hóa sức lao động do số lượng lao động xã 

hội cần thiết để sản xuất và tái sản xuất ra sức lao động quyết 

định. 

- Các bộ phận sau đây hợp thành giá trị hàng hoá sức lao 

động:  

+ Giá trị tư liệu sinh hoạt cần thiết (cả vật chất, tinh   thần) 

để tái sản xuất ra sức lao động của người lao động; 

+ Phí tổn đào tạo nghề nghiệp của người lao động;  

1,5đ 
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điểm 

+ Giá trị những tư liệu sinh hoạt cần thiết (vật chất và tinh 

thần) nuôi sống gia đình người lao động. 

Giá trị sử dụng của hàng hóa sức lao động: thể hiện ở quá 

trình tiêu dùng (sử dụng) sức lao động, tức là quá trình lao 

động để sản xuất ra một hàng hóa, một dịch vụ nào đó nhằm 

để thỏa mãn nhu cầu của người mua. 

Giá trị sử dụng của hàng hóa sức lao động có tính năng đặc 

biệt mà không một hàng hóa thông thường nào có được, đó là 

trong khi sử dụng, nó tạo ra được lượng giá trị mới lớn hơn 

so với giá trị ban đầu 

1,5đ 

Vận 

dụng  

Để nâng cao giá trị hàng hoá sức lao động: người lao động 

cần tập trung nâng cao những yếu tố liên quan đến việc tạo ra 

giá trị sử dụng, nhất là nâng cao trình độ chuyên môn và các 

kỹ năng cần thiết đáp ứng nhu cầu tuyển dụng tuỳ vào ngành 

nghề cụ thể 

2,0đ 

 Tổng điểm câu 2 5,0đ 

 


